Chương 1. ESTE  & LIPI

Chương 2. CACBOHIĐRAT  CTC  :  Cn(H2O)m

     Glucozơ            fructozơ        ;     saccarozơ       ;      tinh bột                  xenlulozơ. 

     C6H12O6          C6H12O6              C12H22O11                       (C6H10O5)n               (C6H10O5)n
                                                                                                                    [C6H7O2(OH)3]n  
      O                     O                 ;   O--oxi---O            ;  O-O-O-O-O...            O-O-O-O-O...

                                                       Glu   fruc             (- glu-glu-glu...          (- glu-glu-glu
                Monosaccarit                  ;    Đisaccarit           ;               Polisaccarit.
       không bị thủy phân           ;     có thủy phân      ;               có thủy phân
PHẦN 1. TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có CTC : Cn(H2O)m

Cacbohidrat chia làm 3 nhóm chủ yếu : 

+ Monosaccarit là nhóm không bị thủy phân. Vd: glucozơ, fuctozơ
+ Đisaccarit là nhóm mà khi thủy phân mỗi phân tử sinh ra 2 phân tử monosaccarit.
 Vd : saccarozơ, mantozơ

+ Polisaccarit là nhóm mà khi thủy phân đến cùng mỗi phân tử sinh ra 
nhiều phân tử monosaccarit. Vd : tinh bột, xenlulozơ. 

A. GLUCOZƠ

I - LÍ TÍNH: ( Xem SGK )

Trong máu người có nồng độ glucozơ không đổi khoảng 0,1% .

II - CẤU TẠO: 
Glucozơ có CTPT : C6H12O6    ( M = 180 )
Glucozơ có CTCT :  CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CH=O 
      hoặc     CH2OH[CHOH]4CHO.

- Glucozơ là hợp chất tạp chức 

- Trong thực tế glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng: 
dạng (-glucozơ và (- glucozơ

III - HÓA TÍNH: Glucozơ có tính chất andehit và ancol đa chức (poliancol).

1. Tính chất của ancol đa chức

     a/ Tác dụng với Cu(OH)2: ở nhiệt độ thường ( tạo phức đồng glucozơ 
       (dd màu xanh lam- nhận biết glucozơ có nhiều nhóm OH kề nhau)

       2 C6H12O6       +    Cu(OH)2    (   ( C6H11O6 )2Cu     +   2H2O 
b/ Phản ứng tạo este: tạo este chứa 5 gốc axit axetic 

gluco  + anhidric axetic ( tạo este chứa 5 gốc axit axetic 

               ( CH3CO)2O

(  Chứng tỏ gluco có 5 nhóm OH

2. Tính chất của andehit    →      ←    ↔     ↓

     a/ Oxi hóa glucozơ:

   + bằng dd AgNO3 trong NH3:( amoni gluconat và Ag ( pứ tráng gương )

( chứng tỏ glucozơ có nhóm chức CHO )

             C6H12O6       +   2 AgNO3    (    2Ag 
   + bằng Cu(OH)2 môi trường kiềm: ( natri gluconat và Cu2O( đỏ gạch 
   ( chứng tỏ glucozơ có nhóm chức CHO )

             C6H12O6       +   2Cu(OH)2 môi trường kiềm (    Cu2O( đỏ gạch
     b/ Khử glucozơ bằng H2  ( Ni , t 0 ) ( sobitol

                                        ( Ni , t 0 )
       C6H12O6       +   H2        (       C6H14O6   (sobitol)

       Glucozơ
3.Phản ứng lên men:( ancol etylic + CO2

                          lên men

              C6H12O6       
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     2C2H5OH  +  2CO2  
              glucozơ

IV. 1. Điều chế: trong công nghiệp

   + Thủy phân tinh bột

                                             men

(C6H10O5)n     +  n H2O       
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      n C6H12O6   ( glucozo)

   + Thủy phân xenlulozơ, xt HCl 

3. Ứng dụng: làm thuốc tăng lực, tráng gương, ruột phích, …

V – FRUCTOZƠ là  đồng phân của glucozơ vì cùng CTPT C6H12O6
   + CTCT mạch hở: CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CO-CH2OH

   + Tính chất ancol đa chức (phản úng Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dd xanh lam)

                C6H12O6       +   H2        (       C6H14O6   (sobitol)

               Fructozơ 

                C6H12O6       +   2 AgNO3    (    2Ag 
                Fructozơ           
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      glucozơ

   + Trong môi trường bazơ fructozơ chuyển thành glucozơ
( fructozơ bị oxi hóa bởi AgNO3/NH3 và Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

B. SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠ

I. SACCAROZÔ (ñöôøng kính), CTPT: C12H22O11        O----oxi----O
                                                                                   glu             fruct

M = 342 
      Saccarozô laø moät ñisaccarit ñöôïc caáu taïo töø 
moät goác glucozô vaø moät goác fructozô lieân keát vôùi nhau qua nguyeân töû oxi.

- Khoâng coù nhoùm chöùc CHO neân SACCAROZÔ 

khoâng coù phaûn öùng traùng baïc vaø khoâng laøm maát maøu nöôùc brom.

* Tính chaát hoùa hoïc, coù tính chaát cuûa ancol ña chöùc vaø coù phaûn öùng thuûy phaân

a) Phaûn öùng vôùi Cu(OH)2

2C12H22O11  +   Cu(OH)2   →  (C12H21O11)2Cu  +  2H2O

                                                    maøu xanh lam

b) Phaûn öùng thuûy phaân 
C12H22O11   +   H2O
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  C6H12O6         +   C6H12O6

                                            Gluco               fructo
b) ÖÙng duïng: duøng ñeå traùng göông, traùng phích.

II. TINH BOÄT           (C6H10O5)n       ;      O-O-O-O-O...           
      M = 162n

                                                                (- glu-glu-glu
1. Tính chaát vaät lí: Laø chaát raén, ôû daïng boät voâ ñònh hình, maøu traéng,
 khoâng tan trong nöôùc laïnh

2. Caáu truùc phaân töû

 Tinh bột thuộc loại polisaccarit, phaân töû tinh boät goàm nhiều maét xích 
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-glucozô lieân keát vôùi nhau ,  CTPT : (C6H10O5)n .

 mắt xích 
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-glucozô lieân keát vôùi nhau tạo hai daïng:

    - Daïnh loø xo khoâng phaân nhaùnh (amilozô).

    - Daïng loø xo phaân nhaùnh (amilopectin).

Tinh bột (trong các hạt ngũ cốc, các loại củ), mạch tinh bột không kéo dài 
mà xoắn  lại thành hạt có lỗ rỗng

3. Tính chaát hoùa hoïc

a) Phaûn öùng thuûy phaân: tinh boät bò thuûy phaân thaønh glucozô

   (C6H10O5)n   +    nH2O 
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   n C6H12O6

      tinh boät                                  glucozô

b) Phaûn öùng  vôùi iot: taïo thaønh hôïp chaát coù maøu xanh tím
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  để nhận biết iot hoặc tinh bột.
III.XENLULOZÔ   :   (C6H10O5)n    hay  [C6H7O2(OH)3]n             O-O-O-O-O...
                                                                                                   (- glu-glu-glu
   M = 162n
1. Tính chaát vaät lí, traïng thaùi töï  nhieân

- Xenlulozô laø chaát raén daïng sôïi, maøu traéng, khoâng tan trong nöôùc
 vaø dung moâi höõu cô, nhöng tan trong nöôùc Svayde 
(dd thu được khi hòa tan Cu(OH)2 trong amoniac).

- Bông nõn có gần 98% xenlulozơ 

2. Caáu truùc phaân töû

 Xenlulozô là một polisaccarit, phân tử  gồm nhieàu
 goác β-glucozô lieân keát vôùi nhau

- CT :  (C6H10O5)n  hay [C6H7O2(OH)3]n  có cấu tạo mạch không phân nhánh.

3. Tính chaát hoùa hoïc

a) Phaûn öùng thuûy phaân: 
  (C6H10O5)n + nH2O 
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 nC6H12O6

 Xenlulozô                              glucozô

b) Phaûn öùng vôùi axit nitric

 [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3(ñaëc) 
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24

HSOd,t

¾¾¾¾®

 [C6H7O2(ONO2)3]n   +  3nH2O

                                HONO2                        Xenlulozô trinitrat

Khi làm toán :

        162      +           3HNO3     
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           297               +     3H2O

Xenlulozô trinitrat raát deã chaùy vaø noã maïnh
 khoâng sinh ra khoùi neân ñöôïc duøng laøm thuoác suùng khoâng khoùi.
                                HỌC THUỘC TRONG LÒNG

     Glucozơ            fructozơ        ;     saccarozơ       ;       tinh bột                xenlulozơ. 

     C6H12O6          C6H12O6              C12H22O11                        (C6H10O5)n             (C6H10O5)n
                                                                                                                   [C6H7O2(OH)3]n  

      O                     O                 ;      O--oxi---O       ;    O-O-O-O-O...          O-O-O-O-O...

                                                        Glu       fruc         (- glu-glu-glu...          (- glu-glu-glu

                Monosaccarit                  ;    Đisaccarit           ;               Polisaccarit.

       không bị thủy phân           ;     có thủy phân      ;               có thủy phân.
	THUỐC THỬ
	CHẤT ĐƯỢC NHẬN BIẾT
	HIỆN TƯỢNG

	I2
	Hồ tinh bột
	Hóa xanh hồ tinh bột 

	Nước brom
	Glucozơ,  
	Nước brom bị mất màu

	Cu(OH)2  
	Glucozơ,  fructozơ, saccarozơ, 
	Dung dịch màu xanh lam

	Cu(OH)2/ NaOH, t0
	Glucozơ,  fructozơ, 
	Tạo kết tủa đỏ gạch (Cu2O)

	AgNO3/ NH3, t0
	Glucozơ,  fructozơ, 
	Tạo kết tủa trắng (Ag)


1. Tráng gương    :   glu ,  fruct.
2. Thủy phân      :    sac ;  tinh ;  xen .
3. Tác dụng H2   tạo  ra sobitol  :  glu ,  fruct.
4. Thủy phân chỉ tạo ra glucozo :   tinh  , xen .
5. Thủy phân tạo ra 2 loại monosaccarit ( glu và frut ) là sac .

6. Muốn chứng tỏ gluco có nhiều nhóm OH kề nhau ta cho tác dụng Cu(OH)2   
ỏ nhiệt độ thường pứ tạo ra dd màu xanh lam .

7. Để phân biệt gluco và fructo ta dùng dd Brom Br2  vì gluco làm mất màu dd Brom
 Còn fructo thì không. 

8. Mỗi gốc gluco trong xenlulo có 3 nhóm OH.

9. tác dụng Cu(OH)2   
ỏ nhiệt độ thường pứ tạo ra dd màu xanh lam là  glu  , fruct , sac.
10.  Để nhận biết hồ tinh bột ta dung dd Iot .

PHẦN II: BÀI TẬP ĐỊNH TÍNH

Câu 1. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Glixerol

B. Glucozơ


C. Saccarozơ

D. Xenlulozơ

Câu 2. Trong thực tế người ta thực hiện phản ứng tráng gương đối với
 chất nào sau đây để tráng ruột bình thủy?


A. Anđehit fomic
B. Anđehit axetic

C. Glucozơ
D. Axitfomic

Câu 3. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ  đều có khả năng tham gia phản ứng

A. hoà tan Cu(OH)2. 
B. trùng ngưng. 

C. tráng gương. 
         D. thủy phân.

Câu 4. Chất không bị thủy phân  là

A. fructozơ 

B. saccarozơ. 

C. tinh bột. 

D. xenlulozơ.
Câu 5. Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. 
Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3. 


B. 4. 



C. 2. 


D. 5.

Câu 6. Cặp chất nào sau đây không phải là cặp đồng phân?



A. Glucozơ, fructozơ 



B. Tinh bột, xenlulozơ


C. Axit axetic, metyl fomat


D. Saccarozơ, mantozơ

Câu 7. Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ ( X ( Y ( CH3COOH. 
Hai chất X, Y lần lượt là


A. CH3CHO và CH3CH2OH.


      B. CH3CH2OH và CH3CHO.


C. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.

     D. CH3CH2OH và C2H5Cl
C6H12O6       
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     2C2H5OH ( X ) +  2CO2  

C2H5OH  +  CuO (  CH3CHO  + Cu  +  H2O

                                    Y
CH3CHO  +  ½ O2  ( CH3COOH 
Câu 8. Chất tham gia phản ứng tráng gương là 

A. xenlulozơ. 

B. tinh bột. 


C. fructozơ. 

          D. saccarozơ. 

Câu 9. Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là

A. glucozơ, glixerol, ancol etylic.


B. glucozơ, andehit fomic, natri axetat.

C. glucozơ, glixerol, axit axetic.


D. glucozơ, glixerol, natri axetat.

Câu 10. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl OH

người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng.

B. AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.

C. Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.


D. kim loại Na.

Câu 11. Phản ứng nào sau đây không thể chứng minh được 
trong phân tử glucozơ có nhóm andehit?

A. Glucozơ + AgNO3/NH3 (t0)


B. Glucozơ + Cu(OH)2/NaOH (t0)
C. Lên men glucozơ




D. Glucozơ + H2 (Ni, t0)

Câu 12. Phân tử saccarozơ được cấu tạo từ những thành phần nào?

A. 1 gốc α- glucozơ và 1 gốc β- fructozơ

B. 2 gốc α- glucozơ


C. 2 gốc β- fructozơ




     D. Nhiều gốc α- glucozơ

Câu 13. Dãy chất nào sau đây đều cho phản ứng tráng gương?

A. Glucozơ, fructozơ, tinh bột

     B. Xenlulozơ, axit fomic, fructozơ


C. Glucozơ, fructozơ, mantozơ 

     D. Mantozơ, saccarozơ, anđehitfomic 
Câu 14. Mỗi gốc glucozơ (C6H10O5) trong phân tử xenlulozơ 
có số nhóm hiđroxyl OH là:


A. 2
B. 3



     C. 4
D. 5

Câu 15. Trong phân tử gluxit luôn có nhóm chức:


A. –OH
B. -COOH


    C. -CHO
D.-CO-

Câu 16. So sánh tinh bột và xenlulozơ kết luận nào sau đây không đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit đều cho nhiều phân tử glucozơ


B. Phân tử khối tinh bột bé hơn xenlulozơ


C. Đều có mạch không phân nhánh


D. Đều có CTPT dạng (C6H10O5)n nhưng hệ số n mỗi chất khác nhau

Câu 17. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 1750000. 
Số gốc glucozơ tương ứng trong phân tử gần bằng:


A. 10802
B. 18002


    C. 1200
D. 10800

XENLULOZÔ   :   (C6H10O5)n     có  M = 162n = 1750000

                                                                         n = 

Câu 18. Glucozơ không thuộc loại


A. hợp chất tạp chức
B. Cacbohiđrat

C. monosaccarit
D. Đisaccarit

Câu 19. Chất không tan được trong nước lạnh là


A. Glucozơ 
B. Tinh bột

    C. Fructozơ
D. Saccarozơ

Câu 20. Chất không tham gia phản ứng thủy phân là


A. Saccarozơ
B. Fructozơ

    C. Xenlulozơ
D. Tinh bột

Câu 21. Khi thủy phân saccarozơ thì thu được

A. ancol etylic.    
B. glucozơ và fructozơ.

C. glucozơ.

D. fructozơ.

Câu 22. Công thức nào sau đây là của xenlulozơ?

A. [C6H7O2(OH)3]n.               B. [C6H8O2(OH)3]n.
C. [C6H7O3(OH)3]n.
              D. [C6H5O2(OH)3]n.

Câu 23. Dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit?

A. Tinh bột, xenlulozơ, glucozơ.

B. Tinh bột, xenlulozơ, fructozơ.

C. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ.

D. Tinh bột, saccarozơ, fructozơ

Câu4. Cho các dung dịch sau: saccarozơ, glucozơ, anđehit axetic, 
glixerol, ancol etylic, axetilen, fructozơ. Số lượng dung dịch có thể 
tham gia phản ứng tráng gương là

A. 3.
B. 4.

C. 5.
D. 2.

Câu 25. Cho sơ đồ chuyển hóa sau : CO2 → X → Y → Z.  
X, Y, Z lần lượt là:


A. xenlulozơ, glucozơ, ancol etylic

     B. tinh bột, fructozơ, ancol etylic


C. tinh bột, glucozơ, ancol etylic

     D. tinh bột, glucozơ, axit axetic

            CO2    +   H2O     →  (C6H10O5)n     +  O2
                                                                           Tinh bột X

          (C6H10O5)n + nH2O 
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   nC6H12O6

                                                                                Gluco Y

          C6H12O6       
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     2C2H5OH       +  2CO2  
                                                                           ancol etylic  Z

Câu 27. Dùng chất nào sau đây để phân biệt glucozơ, fructozơ ?


A. Cu(OH)2
B. Na kim loại

    C. Dd AgNO3/ NH3
D. Nước brom

PHẦN BÀI TẬP ĐỊNH LƯỢNG

Phản ứng tráng gương

- Tráng gương trực tiếp : Glucozơ, fructozơ → 2 Ag

- Thủy phân xong, lấy sp tráng gương :

      + Tinh bột, xenlulozơ → sản phẩm         → 2 Ag

      + Saccarozơ                → sản phẩm         → 4 Ag

Câu 28. Cho 200 ml dung dịch fructozơ thực hiện phản ứng 
tráng gương hoàn toàn thu được 10,8 gam kết tủa. ( Ag = 108 )
Nồng độ mol của dd glucozơ đã dùng là:


A. 0,2M
B. 0,25M

     C. 0,5M
D. 0,125M

   n Ag = 10,8/108  = 0,1 

C6H12O6       +   2 AgNO3    (    2Ag 
0,05                                 ←      0,1
CM  =  n/v = 0,05/ 0,2 = 

Câu 29. Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với 
AgNO3 trong dung dịch NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là

A. 16,2 gam. 
B. 10,8 gam. 

C. 21,6 gam. 
D. 32,4 gam.

Số mol glu = 27/ 180 =  0,15 

C6H12O6       +   2 AgNO3    (    2Ag 
0,15        (                            0,3
 mAg = 0,3 . 108 = 
Câu 30. Cho 18 gam glucozơ lên men thành ancol etylic,
 biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. 
 Khối lượng ancol etylic tạo ra là
A. 9,2 gam.

         B. 18,4 gam.


C. 5,52 gam.


D. 15,3 gam.

C6H12O6       
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     2C2H5OH  +  2CO2  
 0,1                                  0,2
     m ancol = 0,2 . 46 . 60/100 = 

Câu 31. Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với hiệu suất 80%.
 Hấp thụ hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư 
thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là  ( Ca = 40  C = 12 )
A. 14,4 

          B. 45. 



C. 11,25 


D. 22,5

C6H12O6       
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     2C2H5OH  +  2CO2  
0,1                                               ←  0,2
CO2    +     Ca(OH)2   (   CaCO3    +   H2O 

0,2                              ←   0,2

m glu  = 0,1 . 180 . 100/ 80 = 

Câu 32. Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất
 của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là 


A. 250 gam. 
 B. 300 gam. 

         C. 360 gam. 
 D. 270 gam

C6H10O5  +   H2O 
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      m glu  = 2 . 180 . 75 / 100  = 

Câu 33. Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ 
cần đem thuỷ phân hoàn toàn là

A. 4595 gam.
B. 4468 gam.

C. 4959 gam.
D. 4995 gam.

C12H22O11   +   H2O
[image: image18.wmf]+0
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 C6H12O6    +   C6H12O6

14,5                                    14,5
Câu 34. Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam 
sobitol với hiệu suất 80% là

A. 2,25 gam. 

B. 1,80 gam. 


C. 1,82 gam. 

D. 1,44 gam.

C6H12O6  +   H2 
[image: image19.wmf],
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0,01                                  0,01
      m glu  = 0,01. 180 . 100 / 80  = 

Câu 35. Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được 
m tấn xenlulozơ trinitrat
 (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%). Giá trị của m là

A. 26,73. 

         B. 33,00. 


C. 25,46. 


D. 29,70.

        162 +   3HNO3 
[image: image20.wmf]0
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   297   +  3H2O

         0,1                                       0,1

           m  = 0,1 . 297 . 90 / 100 = 
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